TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

TỔ HÓA HỌC
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2021-2022
Môn: HÓA - LỚP 10 

1. KHUNG MA TRẬN

(Trắc nghiệm: 21 câu x 1/3 điểm = 7,0 điểm; Tự luận: 3,0 điểm)
	Bài / Chủ đề
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Thành phần nguyên tử
	Câu 1, 2
	
	
	1,0đ
	Câu 19
	Bài 2 
	
	
	Chương nguyên tử

	Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị 
	Câu 3, 4
	
	Câu 13
	
	
	
	
	1,0đ
	

	Cấu tạo vỏ nguyên tử
	Câu 5
	
	Câu 14
	
	
	
	
	
	

	Cấu hình electron
	Câu 6
	
	Câu 15
	
	
	
	
	
	

	Bảng tuần hoàn
	Câu 7, 8
	
	
	
	
	1,0đ
	
	
	Chương Bảng tuần hoàn

	Sự biến đổi cấu hình e
	Câu 9
	
	Câu 16
	
	
	
	
	
	

	Sự biến đổi tính kim loại, phi kim, bán kính nguyên tử, độ âm điện
	Câu 10, 11
	
	Câu 17
	
	Câu 20
	
	
	
	

	Tổng hợp
	Câu 12
	
	Câu 18
	
	Câu 21
	
	
	
	

	Cộng
	2 câu (4,0 đ)
	
	6 câu 

(2,0 đ)
	1đ
	1đ
	(1,0 đ)
	
	(1,0 đ)
	

	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


2. MINH HỌA PHẦN TỰ LUẬN (THAM KHẢO)
Bài 1. (TH 1,0đ) Cấu tạo nguyên tử.
Bài 2: (VD 1,0đ) Bảng tuần hoàn.
Bài 3. (VDC 1,0đ) Bài tập về đồng vị.  
TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

TỔ HÓA HỌC
BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2021-2022

Môn: HÓA - LỚP 10 

	Hình thức
	Câu/Bài
	Nội dung 

	Trắc nghiệm
	1(NB
	- Nêu được thành phần nguyên tử.

	
	2(NB)
	- Nêu được điện tích mỗi loại hạt.

	
	3(NB)
	- Nêu được mối liên hệ giữa số p, số e, số n với số hiệu nguyên tử và số khối. Từ số hiệu nguyên tử xác định tên nguyên tố.

	
	4(NB)
	- Nêu được khái niệm đồng vị, nguyên tố hóa học.

	
	5(NB)
	- Xác định được số electron tối đa trong một lớp, phân lớp; số phân lớp trong các lớp.

	
	6 (NB)
	- Xác định được số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.

	
	7(NB)
	- Nêu nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng HTTH.

	
	8(NB)
	- Xác định được mối liên hệ giữa số chu kỳ, nhóm A với cấu tạo nguyên tử.

	
	9(NB)
	- Nêu quy luật biến đổi electron lớp ngoài cùng của nguyên tử một số nguyên tố nhóm A, Số electron lớp ngoài cùng 1 số nhóm

	
	10(NB)
	- Nêu được các khái niệm và quy luật biến đổi tính phi kim, kim loại của nguyên tử một số nguyên tố trong một chu kì, một nhóm A. 

	
	11(NB)
	- Nêu được các khái niệm và quy luật biến đổi độ âm điện của nguyên tử một số nguyên tố trong một chu kì, một nhóm A. 

	
	12(NB)
	Tổng hợp lý thuyết

	
	13(TH)
	- Viết kí hiệu nguyên tử từ các đại lượng.

	
	14(TH)
	So sánh mức năng lượng của các phân lớp 

	
	   15 (TH)
	- Viết được cấu hình electron nguyên tử. 

	
	16(TH)
	- Mối quan hệ sự biến đổi cấu hình e LNC của nguyên tử nguyên tố nhóm A với sự biến đổi tính chất

	
	17(TH)
	- Xác định được nguyên tố là kim loại, phi kim hay khí hiếm. Giải thích.

	
	18(TH)
	Tổng hợp lý thuyết  

	
	19(VDT)
	Từ điện tích hạt nhân và nguyên tử khối tìm số e, số p, số n

	
	20(VDT)
	So sánh tính kim loại, tính phi kim các nguyên tố

	
	21(VDT)
	Tổng hợp lý thuyết (chọn số phát biểu đúng hoặc sai)

	Tự luận
	Bài 1 (TH)
	- Viết kí hiệu nguyên tử từ các đại lượng.

- Xác định được số khối.

- Viết được cấu hình electron nguyên tử. 

- Xác định được nguyên tố là kim loại, phi kim hay khí hiếm. Giải thích.

- Xác định nhóm nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

	
	Bài 2 (VDT)
	- Giải các bài tập có sử dụng các phép bảo toàn, bài tập về tính chất hóa học của nguyên tố hoặc các vấn đề liên hệ thực tiễn.

	
	Bài 3(VDC)
	 Giải bài tập về đồng vị (tính NTKTB và tỉ lệ phần trăm khối lượng đồng vị trong hợp chất.  
Giải BT về kim loại tác dụng với H2O, axit.. có sử dụng các định luật BTKL, BTNT,…


